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Các Thương Hiệu Bộ Lọc Nước Làm Giảm PFAS, Được NSF Chứng Nhận (Loại 
Dùng Tại Chỗ)  
NSF là một tổ chức độc lập chuyên xác minh tuyên bố của nhà sản xuất về các bộ lọc nước. Để được chứng nhận là loại bỏ Per- and Polyfluoroalkyl Substances 
(PFAS, Các Chất Per- và Polyfluoroalkyl), bộ lọc phải làm giảm nồng độ nước 1.500 phần nghìn tỷ (ppt) Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS, axit perfluorooctan 
sulfonic) + PFOA xuống dưới 70 ppt PFOA và PFOS trong suốt vòng đời của bộ lọc.   

Các bộ lọc được liệt kê bên dưới không được Department of Health (DOH, Sở Y Tế) phê chuẩn. Đây không phải là danh sách tất cả các bộ lọc được phê duyệt 

theo tiêu chuẩn NSF để loại bỏ PFAS. Chúng tôi đã tổng hợp thông tin này vào tháng 8 năm 2023. Tham khảo trang web của nhà sản xuất để biết thông tin mới 

nhất. Tất cả thiết bị đều có hướng dẫn tự lắp đặt, nhưng một số người có thể cần sự trợ giúp từ thợ sửa ống nước. Để biết thêm thông tin về việc xử lý nước tại 

nhà, xem Xử Lý Nước Tại Nhà đối với PFAS 331-699 (PDF-bằng Tiếng Anh) về cách giảm mức PFAS trong nước máy của gia đình quý vị. 
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Mẫu Bộ Lọc 
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Chi 
Phí Bộ 

Lọc 
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Bộ Lọc) 

Tốc Độ 
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Bộ Lọc 

Các Cân Nhắc 
Khác 

A.O. Smith 
Bộ Lọc Nước Sạch cho 
Tủ Lạnh & Tủ Đông | A. 
O. Smith 
(aosmithatlowes.com) 
(bằng Tiếng Anh) 

AO-FF 

Tủ Lạnh/Tủ Đông

 

$55 
200 gallon (757 

lít) hoặc 
6 tháng 

½ gallon 
(1.9 lít) 

mỗi phút 
$30 Bảo hành 1 năm 

A.O. Smith 
Bộ Lọc Nước Sạch cho 
Vòi Chính | A. O. Smith 
(aosmithatlowes.com) 
(bằng Tiếng Anh) 

AO-MF-ADV 

Để dưới bồn rửa 

 

$116 
784 gallon (2967 
lít) gallon hoặc 6 

tháng 

1 ½ gallon 
(5.7 lít) 

mỗi phút 
$77 Bảo hành 1 năm 

A.O. Smith  
Hệ Thống Lọc Nước 2 
Giai Đoạn Mạ Niken | 
A. O. Smith 
(aosmithatlowes.com)(
bằng Tiếng Anh) 

AO-US-200 

Bộ Lọc 2 Giai Đoạn để dưới 
bồn rửa 

 

$149 
500 gallon (1893 
lít) hoặc 6 tháng 

½ gallon 
(1.9 lít) 

mỗi phút 
$66 (hai món) Bảo hành 1 năm 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-10/331-699.pdf
https://www.aosmithatlowes.com/products/water-filters/drinking-water/ao-ff/
https://www.aosmithatlowes.com/products/water-filters/drinking-water/ao-ff/
https://www.aosmithatlowes.com/products/water-filters/drinking-water/ao-ff/
https://www.aosmithatlowes.com/products/water-filters/drinking-water/ao-ff/
https://www.aosmithatlowes.com/products/water-filters/drinking-water/ao-ff/
https://www.aosmithatlowes.com/products/water-filters/drinking-water/ao-mf-adv/
https://www.aosmithatlowes.com/products/water-filters/drinking-water/ao-mf-adv/
https://www.aosmithatlowes.com/products/water-filters/drinking-water/ao-mf-adv/
https://www.aosmithatlowes.com/products/water-filters/drinking-water/ao-mf-adv/
https://www.aosmithatlowes.com/products/water-filters/drinking-water/ao-us-200/
https://www.aosmithatlowes.com/products/water-filters/drinking-water/ao-us-200/
https://www.aosmithatlowes.com/products/water-filters/drinking-water/ao-us-200/
https://www.aosmithatlowes.com/products/water-filters/drinking-water/ao-us-200/
https://www.aosmithatlowes.com/products/water-filters/drinking-water/ao-us-200/
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Aquasana 
Máy Nước Sạch 
Aquasana | Bộ Lọc 
Nước Để Bàn Chạy 
Bằng Điện (bằng Tiếng 
Anh) 

AQ-CWM2-
B 

Máy để bàn 
 

 

$319 
300 gallon (1136 
lít) hoặc 6 tháng 

½ gallon 
(1.9 lít) 

mỗi phút 
$60 (hai món) 

Bảo hành 1 năm, có 
bộ lọc 2 món đi kèm 

với máy. 

Aquasana 
Bộ Lọc Nước 3 Giai 
Đoạn Để Dưới Bồn 
Rửa Với Tốc Độ Nước 
Chảy Nhanh | 
Aquasana (bằng Tiếng 
Anh) 
 

AQ-
5300+.55 

Bộ Lọc 3 Giai Đoạn, để dưới 
bồn rửa với vòi chuyên dụng 

 

$360 
800 gallon (3028 
lít) hoặc 6 tháng 

¾ gallon 
(2.8 lít) 

mỗi phút 

$80 (gồm ba 
bộ lọc) 

Bảo hành 1 năm 

Cyclopure 
Purefast™ | Cyclopure 
(bằng Tiếng Anh) 

Purefast 

Hộp Bộ Lọc cho Bình Brita 

 

$45 
65 gallon (246 lít) 

mỗi bộ lọc 

1 bình 
nước đầy 
(1.77 lít) 

mất 
khoảng 20 

phút để 
lọc 

$45 mỗi bộ lọc 

Vừa vặn bên trong 
bộ lọc nước Brita, 

không bao gồm bình 
Brita. Bộ lọc đi kèm 
với các bộ lọc đã 

qua sử dụng được 
vận chuyển có thanh 

toán trước. 

 

 

https://www.aquasana.com/countertop-water-filters/clean-water-machine/black-100348638.html
https://www.aquasana.com/countertop-water-filters/clean-water-machine/black-100348638.html
https://www.aquasana.com/countertop-water-filters/clean-water-machine/black-100348638.html
https://www.aquasana.com/countertop-water-filters/clean-water-machine/black-100348638.html
https://www.aquasana.com/under-sink-water-filters/claryum-3-stage-max-flow/brushed-nickel-100236357.html
https://www.aquasana.com/under-sink-water-filters/claryum-3-stage-max-flow/brushed-nickel-100236357.html
https://www.aquasana.com/under-sink-water-filters/claryum-3-stage-max-flow/brushed-nickel-100236357.html
https://www.aquasana.com/under-sink-water-filters/claryum-3-stage-max-flow/brushed-nickel-100236357.html
https://www.aquasana.com/under-sink-water-filters/claryum-3-stage-max-flow/brushed-nickel-100236357.html
https://cyclopure.com/purefast/
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Công Ty 
Mẫu Bộ Lọc 

PFAS Loại Bộ Lọc 

Chi 
Phí Bộ 

Lọc 
Lịch Thay Bộ 

Lọc 

Tốc Độ 
Nước 
Chảy 

Chi Phí Thay 
Bộ Lọc Các Cân Nhắc Khác 

Hydroviv 
Bộ Lọc Hydroviv cho 
Gia Đình Quý Vị | 
Hydroviv (bằng Tiếng 
Anh) 

 

Có thể đặt trên Tủ Lạnh/Tủ 
Đông hoặc Để Dưới Bồn Rửa 

và kết nối với vòi hiện có. 

 

$175 
mỗi bộ 

lọc 
6 tháng  $87 

Bộ lọc được tối ưu 
hóa cho chất lượng 
nước trong khu vực 

của quý vị 

KineticoPRO 
KPMF HC610-PFAS - 
PFAS Series, 10" 
PFOA/ hộp bộ lọc làm 
giảm PFOS | 
KineticoPRO (bằng 
Tiếng Anh) 

HC Series 
KPMF 

HC610-
PFAS 

Để dưới bồn rửa, kết nối với 
vòi hiện có 

 

 
2000 gallon 

(7571 lít) 

2¾ gallon 
(10 lít) 

mỗi phút 
 

Liên hệ trực tiếp với 
công ty để biết chi phí 
WaterCare@Kinetico

PRO.com 
1-800-321-5022 

 

  

https://www.hydroviv.com/collections/hydroviv-water-filters
https://www.hydroviv.com/collections/hydroviv-water-filters
https://www.hydroviv.com/collections/hydroviv-water-filters
https://www.kineticopro.com/products/kineticopro/kpmf-hc610-pfas-pfas-series-10-pfoa-pfos-reduction-filter-cartridge/
https://www.kineticopro.com/products/kineticopro/kpmf-hc610-pfas-pfas-series-10-pfoa-pfos-reduction-filter-cartridge/
https://www.kineticopro.com/products/kineticopro/kpmf-hc610-pfas-pfas-series-10-pfoa-pfos-reduction-filter-cartridge/
https://www.kineticopro.com/products/kineticopro/kpmf-hc610-pfas-pfas-series-10-pfoa-pfos-reduction-filter-cartridge/
https://www.kineticopro.com/products/kineticopro/kpmf-hc610-pfas-pfas-series-10-pfoa-pfos-reduction-filter-cartridge/
mailto:%20WaterCare@KineticoPRO.com
mailto:%20WaterCare@KineticoPRO.com
tel:%20+18003215022
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Công Ty 
Mẫu Bộ Lọc 

PFAS Loại Bộ Lọc 

Chi 
Phí Bộ 
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Lịch Thay Bộ 
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Nước 
Chảy 

 

Thay Bộ Lọc 
Chi Phí Bộ 

Lọc 
Các Cân Nhắc 

Khác 

ZeroWater 
Bình và Máy Lọc Nước 
5 Giai Đoạn - Nước Vị 
Tinh Khiết – ZeroWater 
(bằng Tiếng Anh) 

5-Stage 

Máy để bàn (kích thước 
khoảng từ 7-40 bình nhỏ) 

 

$24-
$75 

25-40 gallon (95-
151 lít) tùy thuộc 

vào mức độ 
PFAS trong nước 

 
6,5 ounce 
(192 ml) 
mỗi phút 
(chậm). 

$90 cho bộ lọc 
6 món 

Giảm giá bộ lọc nếu 
mua hàng nhiều lần 

Multipure 
Bộ Lọc Nước Đặt Dưới 
Bàn - Aquaperform | 
Multipure (bằng Tiếng 
Anh) 

Aquaperfor
m 

MP880 

Bộ Lọc Để Dưới Bồn Rửa 
hoặc Để Bàn 

 
 

$590 
600 gallon (2271 

lít) 

1 gallon 
(3.7 lít) 

mỗi phút 
$145 

Bảo hành tại nhà 
trọn đời, phí bổ sung 
dựa trên loại bộ lọc 

đã mua 

Multipure 
Aqualuxe - Máy Lọc 
Nước Tối Ưu | 
Multipure (bằng Tiếng 
Anh) 

Aqualuxe 

Bộ Lọc Để Dưới Bồn Rửa 
hoặc Để Bàn 

 

$1250 
500 gallon (1893 

lít) 

3/4 gallon 
(2.8 lít) 

mỗi phút 
$175 

Bảo hành tại nhà 
trọn đời, phí bổ sung 
dựa trên loại bộ lọc 

đã mua 

  

https://zerowater.com/collections/water-filter-pitchers-dispensers
https://zerowater.com/collections/water-filter-pitchers-dispensers
https://zerowater.com/collections/water-filter-pitchers-dispensers
https://www.multipure.com/aquaperform/
https://www.multipure.com/aquaperform/
https://www.multipure.com/aquaperform/
https://www.multipure.com/aqualuxe/
https://www.multipure.com/aqualuxe/
https://www.multipure.com/aqualuxe/
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Tùy Chọn Bộ Lọc Thẩm Thấu Ngược (Bộ Lọc Dùng Tại Chỗ) 
Dưới đây là một số ví dụ về bộ lọc RO trên thị trường. Lưu ý rằng các bộ lọc RO ngăn chặn PFAS xâm nhập vào nước máy của quý vị nhưng sẽ 

đưa lượng PFAS bị chặn đến bể tự hoại hoặc cống nước của quý vị, nơi PFAS có thể xâm nhập lại vào môi trường. Hệ thống RO cũng rất lãng phí 

nước. Trung bình, ba đến bốn gallon nước được thải xuống cống cho mỗi một gallon nước được lọc. 

Công Ty 
Mẫu Bộ 

Lọc PFAS Loại Bộ Lọc 
Chi Phí 
Bộ Lọc 

Lịch Thay Bộ Lọc và 
Màng Lọc 

Tốc Độ 
Nước Chảy 

Thay Bộ Lọc 
Chi Phí Thay Bộ Lọc 

và Màng Lọc 
Các Cân Nhắc 

Khác 

A.O. Smith 
Bộ Lọc Nước Sạch có Tăng 
Cường Thẩm Thấu Ngược | A. O. 
Smith (aosmithatlowes.com) 
(bằng Tiếng Anh) 

AO-US-RO-
4000 

Máy để dưới 
bồn rửa. 

$249 

Bộ lọc có tuổi thọ 365 
gallon (1382 lít) hoặc 
6 tháng, màng lọc có 

tuổi thọ 1 năm 

½ gallon 
(1.9 lít) mỗi 

phút 

Bộ Lọc: $100 
Màng Lọc: $100 

 
Bảo hành 2 năm 

A.O. Smith 
Hệ Thống Lọc Nước Sạch Thẩm 
Thấu Ngược | A. O. Smith 
(aosmithatlowes.com) (bằng 
Tiếng Anh) 

AO-US-RO-
MB-4000 

Máy để dưới 
bồn rửa 

$289 

Bộ lọc có tuổi thọ 365 
gallon (1382 lít) hoặc 
6 tháng, màng lọc có 

tuổi thọ 1 năm 

½ gallon 
(1.9 lít) mỗi 

phút 

Bộ Lọc: $100 
Màng Lọc: $100 

 

Bảo hành 2 năm 
Hệ Thống RO 

có Tăng Cường 
Vi Sinh Vật 

Aquasana 
Bộ Lọc Nước Uống Thẩm Thấu 
Ngược Để Dưới Bồn Rửa | 
Aquasana (in English) 

AQ-RO-3.55 
Máy để dưới 

bồn rửa 
$360 

Bộ lọc có tuổi thọ 365 
gallon (1382 lít) hoặc 
6 tháng, màng lọc có 

tuổi thọ 1 năm 

 
Bộ Lọc: $70 

Màng Lọc: $60 
Chất Tái Khoáng: $40 

Bảo hành 2 năm 

Hệ thống thẩm thấu ngược 
EcoWater 

ERO-385 Máy để dưới 
bồn rửa 

$1.150 
Bao 
gồm 

chi phí 
lắp đặt 

Bộ lọc có tuổi thọ 6-
12 tháng, màng lọc 
có tuổi thọ 3-5 năm 

50 gallon 
(189 lít) mỗi 

ngày 

Bộ lọc $51 
Màng lọc $180 

 

 

 

 

 

 

Để yêu cầu tài liệu này ở các định dạng khác, hãy gọi 1-800-525-0127. Khách hàng bị khiếm thính hoặc khó nghe, vui lòng gọi 711 
(Washington Relay) hoặc gửi email đến civil.rights@doh.wa.gov. 
 

https://www.aosmithatlowes.com/products/water-filters/drinking-water/ao-us-ro-4000/
https://www.aosmithatlowes.com/products/water-filters/drinking-water/ao-us-ro-4000/
https://www.aosmithatlowes.com/products/water-filters/drinking-water/ao-us-ro-4000/
https://www.aosmithatlowes.com/products/water-filters/drinking-water/ao-us-ro-mb-4000/
https://www.aosmithatlowes.com/products/water-filters/drinking-water/ao-us-ro-mb-4000/
https://www.aosmithatlowes.com/products/water-filters/drinking-water/ao-us-ro-mb-4000/
https://www.aquasana.com/under-sink-water-filters/reverse-osmosis-claryum/brushed-nickel-100236725.html
https://www.aquasana.com/under-sink-water-filters/reverse-osmosis-claryum/brushed-nickel-100236725.html
https://www.aquasana.com/under-sink-water-filters/reverse-osmosis-claryum/brushed-nickel-100236725.html
https://independentwateryakima.com/
https://independentwateryakima.com/
mailto:civil.rights@doh.wa.gov

